
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 16/03/2026
H29.109-

260227-101261

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM 

NAM NGUYÊN

257/46 Phan Xích Long, 

Phường Cầu Kiệu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH: 

THỊT ĐÔNG 

LẠNH

06/03/2026 30/03/2026

2 16/03/2026
H29.109-

260307-100577

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BẾP 

TRUNG TÂM - CÔNG TY 

TNHH L'S KITCHEN

20/37/45 Đường số 8, 

Phường Thông Tây Hội, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến các 

món ăn sẵn.
10/03/2026 01/04/2026

3 16/03/2026
H29.109-

260309-100816

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

DREAM COFFEE

270/1 Phan Đình Phùng, 

Phường Cầu Kiệu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

RANG, XAY, 

ĐÓNG GÓI CÀ 

PHÊ

10/03/2026 01/04/2026

4 16/03/2026
H29.109-

260226-180051
HỘ KINH DOANH LÒ ĐẤT

922 Quang Trung, 

phường Thông Tây Hội, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/03/2026 02/04/2026

5 16/03/2026
H29.109-

260304-180075

HỘ KINH DOANH TIỆM PHỞ 

SÀI GÒN

Số 1 Lê Lợi, Phường 

Hạnh Thông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/03/2026 02/04/2026

6 16/03/2026
H29.109-

260227-180069

HỘ KINH DOANH BUFFET 79K 

NGUYỄN VĂN KHÓI

487 Nguyễn Văn Khối, 

phường Thông Tây Hội, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/03/2026 02/04/2026

7 16/03/2026
H29.109-

260303-101297

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI PHÁT TRIỂN DANH TÍNH

78 Tô Ký, Tổ 58, Xã 

Đông Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sơ chế đóng gói 

thịt gà, thịt vịt.
04/03/2026 26/03/2026

8 16/03/2026
H29.109-

260305-101304

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

KINH DOANH THỰC PHẨM 

TUẤN THỦY

10B đường 164, ấp 19, 

xã Bình Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chế biến: Khô 

gà, khô heo, khô 

bò; chà bông gà, 

chà bông heo

09/03/2026 30/03/2026

9 16/03/2026
H29.109-

260308-100725

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI NÔNG SẢN SÔNG HỒNG

số 12, Ấp 47, Xã Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

sơ chế rau củ 

quả.  
09/03/2026 30/03/2026

10 16/03/2026
H29.109-

260303-101414

HỘ KINH DOANH THỰC 

PHẨM NGUYÊN TÂN

45/11/3 TX52, Khu phố 

30, Phường Thới An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến: chả 

lụa, chả lụa chiên
10/03/2026 31/03/2026

11 16/03/2026
H29.109-

260309-101936

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DIỄM PHƯƠNG FOODS

5/77 Đường TL12 KP17, 

Phường An Phú Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CẮT, ĐÓNG 

GÓI THỊT
11/03/2026 01/04/2026

12 16/03/2026
H29.109-

260303-180073

HỘ KINH DOANH BÁNH 

CANH CỦA DŨNG PHƯỢNG

Số 282, Quốc lộ 22, ấp 

Tân Định, xã Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/03/2026 03/04/2026

13 16/03/2026
H29.109-

260304-180071
HỦ TIẾU LÂM KÝ

243 Âu Cơ, phường Hòa 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/03/2026 02/04/2026

14 16/03/2026
H29.109-

260123-180044

HỘ KINH DOANH TOÀN KÝ 

MÌ GIA

443 Minh Phụng, 

phường Bình Thới, 

Thành phố Hồ ChíMinh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/03/2026 02/04/2026

15 16/03/2026
H29.109-

260303-100090

CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

PHÁT ĐẠT

922 Võ Văn Kiệt, 

Phường An Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Chế biến heo 

quay
05/03/2026 26/03/2026

16 16/03/2026
H29.109-

260227-180032

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI VƯƠNG ANH 

QUỐC – CAFE BISTRO 

KINGDOM

334 Tô Hiến Thành, 

Phường Diên Hồng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/03/2026 02/04/2026

17 16/03/2026
H29.109-

260304-100367

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV 

XUÂN TIÊN

41 Phú Hữu, Phường 

Chợ Quán, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doang 

Trứng
10/03/2026 31/03/2026

NGÀY 16/03/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

18 16/03/2026
H29.109-

260304-100332

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TRỨNG GIA CẦM BẢY 

HẬU GIANG

48 Phú Hữu, Phường 

Chợ Quán, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doang 

Trứng
10/03/2026 31/03/2026

19 16/03/2026
H29.109-

260306-101668

HỘ KINH DOANH VINA BA 

SAO

11/16 Lũy Bán Bích, 

Phường Phú Thạnh, 

Thành phố hồ Chí Minh

Chế biến chả giò 09/03/2026 30/03/2026

20 16/03/2026
H29.109-

260305-101636

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÍN 

VẬN

Số 40-42 Đường số 47, 

Phường Tân Tạo, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Chế biến các loại 

đậu đá xay
09/03/2026 30/03/2026

21 16/03/2026
H29.109-

260304-180008

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

SINH

574 Trần Văn Giàu, 

Phường Tân Tạo, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/03/2026 02/04/2026

22 16/03/2026

H29.109-

260113-

0200006

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU SON W.O.T

47 Đoàn Giỏi, Phường 

Tân Sơn Nhì, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Đóng gói bánh, 

kẹo, sô cô la và 

các loại hạt

26/02/2026 02/04/2026

23 16/03/2026
H29.109-

260304-180033

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SUKIYA BÀU CÁT - CÔNG TY 

TNHH ZENSHO VIỆT NAM

114-116-118 Bàu Cát, 

Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/03/2026 02/04/2026

24 16/03/2026
H29.109-

260302-180063

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN TUÂN

12C Đường CN1, 

Phường Tây Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/03/2026 02/04/2026

25 16/03/2026
H29.109-

260224-180049

HỘ KINH DOANH TRUNG 

TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI VÕ 

GIA

379 Khu phố Hưng Thọ, 

phường Thuận An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

26 16/03/2026
H29.109-

260305-101794
HỘ KINH DOANH THIỆN TÂM

2/87A khu phố Bình 

Thuận, Phường Lái 

Thiêu, thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất, chế 

biến tương hột, 

tương xay, tương 

ớt

06/03/2026 30/03/2026

27 16/03/2026
H29.109-

260311-0052

HỘ KINH DOANH DÊ QUAY - 

DÊ TẠI BÀN I

Số nhà 407, đường ĐH 

507, tổ 5, ấp 2, xã Phước 

Thành, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 26/03/2026

28 16/03/2026
H29.109-

260311-0061

HỘ KINH DOANH PHỞ THÂN 

THIỆN

Số nhà 503, đường 

ĐT741, tổ 3, ấp 9, xã 

Phú Giáo, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 26/03/2026

29 16/03/2026
H29.109-

260312-0033

HỘ KINH DOANH QUÁN LẨU 

HÈ PHỐ

Số nhà 04, đường Hai Bà 

Trưng, tổ 3, ấp 2, xã Phú 

Giáo, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 27/03/2026

30 16/03/2026
H29.109-

260305-180035

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BIỂN 

RỪNG

Số nhà 903, Tổ 3, ấp 

Đồng Chinh, xã Phước 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/03/2026 02/04/2026

31 16/03/2026
H29.109-

260227-180017

HỘ KINH DOANH LẨU BÒ 

TÈO EM

Tổ 14, Khu phố Láng 

Cát, Phường Tân Hải, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/03/2026 02/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

32 16/03/2026
H29.109-

260303-180064

HỘ KINH DOANH DW'S 

KITCHEN

23 đường Trần Nguyên 

Hãn, Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/03/2026 02/04/2026

33 16/03/2026
H29.109-

260228-180018

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ 

THỦY (PIZZA SUSHI THÁI)

19H2 đường Nguyễn 

Thái Học, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/03/2026 02/04/2026

34 16/03/2026
H29.109-

260303-180043
HỘ KINH DOANH NÂU

20 đường Hàn Mặc Tử, 

Phường Tam Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/03/2026 02/04/2026

35 16/03/2026
H29.109-

260309-101043

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN HOÀNG LAN – XƯỞNG 

SẢN SUẤT CÀ PHÊ PACI

Số 710/5/2A Bình giã, 

Phường Rạch Dừa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất cà phê 10/03/2026 01/04/2026

36 16/03/2026
H29.109-

260303-180022

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CHẢO LỬA - 

NHÀ HÀNG LITTLE DRAGON 

HOТРОТ

1814 Trung Tâm Thương 

Mại GO, Phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/03/2026 02/04/2026


